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THÔNG TƯ LIÊN BỘ

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 104-CP ngày 05-7-1968 của Hội đồng Chính

phủ về việc sửa đổi chế độ học bổng cho học sinh, sinh viên các trường đại

học và trung học chuyên nghiệp

________________________

Kính gửi:

Đồng kính gửi:

- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng

Chính phủ,Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh.

- Các trường đại học, trung học chuyên nghiệp trực thuộc

trung ương và địa phương.

Hội đồng Chính phủ đã ra quyết định số 104-CP ngày 05-7-1968 sửa đổi lại chế độ

cấp học bổng cho học sinh, sinh viên các trường đại học và trung học chuyên

nghiệp. Liên bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp – Tài chính giải thích và hướng

dẫn việc thi hành chế độ học bổng mới như sau:

I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG.

Từ trước đến nay, Nhà nước đã có nhiều cố gắng trong việc cải tiến chế độ học bổng

đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, trung học chuyên nghiệp nhằm giúp

đỡ con em nhân dân lao động và cán bộ, công nhân, viên chức có điều kiện theo

học, do đó đã tạo điều kiện cho việc không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất

lượng đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý kinh tế của Nhà nước. Một bộ

phận lớn học sinh, sinh viên là con em nhân dân lao động, đặc biệt là con em công

nhân và nông dân tập thể vào học các trường đại học và trung học chuyên nghiệp đã

được Nhà nước cấp học bổng.

Trong tình hình cả nước có chiến tranh, quy mô đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật và

quản lý kinh tế vẫn tiếp tục được mở rộng, số lượng học sinh tuyển vào các trường
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đại học, trung học chuyên nghiệp không ngừng tăng lên hàng năm, Chính phủ lại

quyết định sửa đổi chế độ học bổng: Nhà nước đảm bảo việc nuôi ăn cho tất cả học

sinh, sinh viên các trường đại học và trung học chuyên nghiệp.

Quyết định trên có một ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp đào tạo cán bộ, đối với

sinh hoạt của các gia đình nhân dân lao động và cán bộ, công nhân, viên chức có

con em được tuyển vào học các trường đại học và trung học chuyên nghiệp và đặc

biệt có ý nghĩa quan trọng đối với các trường trong việc nuôi dạy học sinh, sinh viên.

II. NỘI DUNG CỦA CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG MỚI

1. Nói chung, tất cả học sinh, sinh viên (trừ cán bộ đi học hưởng sinh hoạt phí) đều

được Nhà nước cấp học bổng theo mức:

- Sinh viên đại học : 18đ một tháng.

- Học sinh trung học: 16đ một tháng.

Học bổng được cấp trong suốt thời gian theo học tại trường, kể cả những tháng nghỉ

hè.

Nữ học sinh, sinh viên được cấp thêm, ngoài học bổng, mỗi người hàng tháng 0đ50

tiền vệ sinh phí.

2. Riêng các đối tượng sau đây, vẫn được cấp học bổng theo các chế độ đã quy định

trước đây:

 
Mức cấp

Đại học Trung học

a) Học sinh, sinh viên là người miền Nam tập kết

(Theo Thông tư số 14-TTg ngày 10-2-1964 của Thủ

tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 38-TT/MN

ngày 01-8-1964 của Bộ Giáo dục)

   

Loại 1: Con tử sĩ, liệt sĩ, con thương binh tàn phế 32 đ 31 đ

Loại 2: Mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc không có cha mẹ ở

miền Bắc.
28 đ 27 đ

Loại 3: Có gia đình ở miền Bắc nhưng mức thu nhập bình

quân nhân khẩu hàng tháng dưới 15đ (ở nông thôn) hoặc

18 đ 17 đ



dưới 20đ (đối với Hà-nội - Hải – phòng hoặc những vùng

có phụ cấp khu vực từ 10% trở lên)

Loại đặc biệt:

Học sinh, sinh viên miền Nam tập kết tuy có cha mẹ ở

miền Bắc nhưng cha mẹ già yếu hưởng chế độ an dưỡng

dài hạn, hoặc hưu trí, thôi việc vì mất sức lao động, chỉ

hưởng mức trợ cấp tối thiểu hàng tháng 25đ.

28đ 26đ

Loại bình quân quá thấp: (Theo Thông tư số 27-TTg ngày

14-3-1965 của Thủ tướng Chính phủ )

Nếu mức thu nhập bình quân nhân khẩu hàng tháng dưới

10đ (ở Hà-nội, Hải – phòng và các vùng có phụ cấp khu

vực từ 10% trở lên) hoặc dưới 8đ ở các địa phương khác

22 đ 20đ

b) Học sinh, sinh viên miền Bắc hưởng học bổng đặc

biệt:

(Theo quy định tại Thông tư số 30-TT/QLTN ngày 11-1-

1966 của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp):

- Học sinh dân tộc ít người vùng rẻo cao như Mèo, Mán,

Lô-lô, Nhằng v .v…

- Học sinh dân tộc ít người vùng thấp như Tày, Nùng,

Mường, Thái, Hoa v .v… nhưng mồ côi cả cha lẫn mẹ

không người nuôi dưỡng;

- Học sinh, sinh viên là con liệt sĩ mồ côi cả cha lẫn mẹ, là

con thương binh tàn phế không nơi nương tựa.

28 đ 26 đ

c) Học sinh, sinh viên miền Bắc hưởng học bổng toàn

phần:

(Theo thông tư số 30-TT/QLTN ngày 11-1-1966 của Bộ

Đại học và trung học chuyên nghiệp, Thông tư số 26-

TTg/Cn ngày 27-2-1968 của Phủ Thủ tướng về chế độ đối

với thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước v .v…) :

22 đ 20 đ


